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Stt Họ tên LS Năm 

sinh 

Năm hy sinh NTLS Quê quán 

1 Phạm Văn Ga Cr 22/1/1969 Tân Uyên 
Gò Công, 

Tiền Giang 

2 
Đỗ Văn Hai (3 

Lửng) 
Cr Cr Bến Cát 

Gò Công, 

Tiền Giang 

3 Nguyễn Tất Thành 1935 Cr Bến Cát 
Gò Công, 

Tiền Giang 

4 
Trần Văn Bánh 

(Bảnh) 
Cr 19/2/1967 Dĩ An 

Gò Công, 

Tiền Giang 

5 Nguyễn Hồng Thái 1963 22/3/1985 T.Bình Dương 
Gò Công, 

Tiền Giang 

6 Vũ Công Sơn 1945 28/10/1972 T.Bình Dương 
Gò Công, 

Tiền Giang 

7 Chinh Thép Cr Cr Cai Lậy 
Gò Công, 

Tiền Giang 

8 Lê Văn Chiến 1943 30/6/1972 Cai Lậy 
Gò Công, 

Tiền Giang 

9 Ngô Văn Vinh 1943 1/10/1969 Cai Lậy 
Gò Công, 

Tiền Giang 

10 Nguyễn Ngọc Thấu 1945 30/11/1969 Cái Bè 
Gò Công, 

Tiền Giang 

11 Nguyễn Văn Vinh 1943 1969 Cái Bè 
Gò Công, 

Tiền Giang 

12 Dương Hồng Thịnh 1946 1972 Biên Hòa 
Gò Công, 

Tiền Giang 

13 Bùi Văn Nghĩa 1939 5/1/1973 Biên Hòa 
Gò Công, 

Tiền Giang 

14 Đặng Ngọc Huy 1940 26/2/1969 Biên Hòa 
Gò Công, 

Tiền Giang 

15 
Phạm Văn Khóe 

(Khỏe) 
1934 Cr 

Trường Sơn, 

Quảng Trị 

Gò Công, 

Tiền Giang 

16 Phạm Văn Trò Cr Cr Long Thành 
Gò Công, 

Tiền Giang 

17 Ngô Văn Ren 1935 1970 Long Thành 
Gò Công, 

Tiền Giang 

18 Trần Văn Mẫn Cr 20/10/1968 Tân Uyên 
Gò Công, 

Tiền Giang 

19 Đc Bá Cr 1972 T.Bình Thuận 
Gò Công, 

Tiền Giang 

20 Võ Văn Được Cr 30/1/1966 T.Bình Thuận 
Gò Công, 

Tiền Giang 

21 Lương Văn Tá Cr 15/3/1966 T.Bình Thuận 
Gò Công, 

Tiền Giang 



22 Trịnh Văn Đức 1924 1962 Q.9, HCM 
Gò Công, 

Tiền Giang 

23 Huỳnh Văn Tròn 1945 1970 Bình long 
Gò Công, 

Tiền Giang 

24 Đc Dũng Cr Cr Bà Rịa 
Gò Công, 

Tiền Giang 

25 Huỳnh Văn Thắm 1944 30/4/1972 Bà Rịa 
Gò Công, 

Tiền Giang 

26 Huỳnh Văn Bé 1942 9/4/1975 Bà Rịa 
Gò Công, 

Tiền Giang 

27 Lê Văn Bình Cr 21/11/1968 
TX.Phước Long, 

Bình Phước 

Gò Công, 

Tiền Giang 

Dưới đây là các LS thuộc các đơn vị đang quản lý hồ sơ chưa tìm 

thấy mộ 

 

28 Nguyễn Ngọc Hạt 1959 24/4/1979 
Đơn vị 

F7 

Gò Công, 

Tiền Giang 

29 Trần Văn Tâm 1964 2/10/1985 
Đơn vị 

F7 

Gò Công, 

Tiền Giang 

30 Huỳnh Văn Tơ Cr 22/2/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

31 Nguyễn Văn Thuộc Cr 27/8/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

32 Huỳnh Văn Tâm  Cr 6/2/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

33 Võ Thanh Sơn 1945 21/1/1971 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

34 Đoàn Văn Sanh 1941 31/1/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

35 Nguyễn Văn Vầy Cr 28/12/1964 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

36 Phan Văn Túc Cr 13/4/1963 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

37 Nguyễn Văn Trọng Cr 21/3/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

38 Võ Văn Ri 1946 30/6/1966 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

39 Đặng Xuân Phúc 1943 25/11/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

40 Phan Văn Tư  1945 3/5/1972 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

41 Võ Văn Trinh Cr 2/2/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

42 Nguyễn Tấn Thành 1941 1/4/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 



43 Võ Văn Tặng Cr 3/2/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

44 Phan Văn Tư 1945 13/5/1972 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

45 Nguyễn Hoàng Tư cr 9/6/1969 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

46 Châu Quốc Tư Cr 16/6/1969 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

47 Nguyễn Văn Thành Cr 29/1/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

48 Nguyễn Văn Xua Cr 1966 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

49 Nguyễn Minh Sơn 1942 2/5/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

50 Đỗ Thái Sơn Cr 27/3/1966 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

51 Trần Văn Rãi Cr 6/2/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

52 Dương Văn Âu Cr 9/6/1965 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

53 Võ Văn Bay 1936 1/4/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

54 Phạm Văn Bỉm Cr 20/3/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

55 Trần Công Búp 1934 27/12/1962 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

56 Nguyễn Văn Dẫu 1931 19/9/1964 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

57 Trần Văn Đông Cr 17/6/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

58 Phạm Minh Đức 1943 19/11/1966 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

59 Võ Văn Đức 1946 25/11/1974 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

60 Lê Tấn Đức 1928 5/2/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

61 Trần Văn Dũng 1944 3/11/… 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

62 Nguyễn Văn Hưởng 1944 9/2/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

63 Phạm Văn Khi Cr 1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

64 Bùi Văn Kiêm Cr 31/10/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 



65 Phạm Văn Kiếp 1962 26/11/1984 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

66 Dương Thanh Lâm Cr 13/9/1968 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

67 Nguyễn Văn Lang Cr 21/10/1967 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

68 Nguyễn Văn Lê Cr 8/6/1966 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

69 Đặng Quang Lào Cr 23/6/1963 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

70 Cao Thanh Thành Long 1937 30/6/1966 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

71 Đinh Văn Mao cr 20/11/1963 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

72 Nguyễn Văn Mậu Cr 9/6/1965 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

73 Phạm Văn Mênh Cr 9/6/1965 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

74 Huỳnh N. Minh Cr 11/4/…. 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

75 Nguyễn Chúc Mừng Cr 11/4/1970 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

76 Trần Văn Mười 1933 16/11/1964 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

77 Mai Văn Năm Cr 1/1/1965 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

78 Huỳnh Văn Nhân (Nhôm) 1967 23/9/1985 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

79 Lê Văn Phèn 1945 30/6/1966 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

80 Nguyễn Văn Phích Cr 22/2/1969 
Đơn vị 

F9 

Gò Công, 

Tiền Giang 

 
Những LS chưa tìm thấy mộ các đồng chí hoặc gia đình cần 

tìm hãy liên hệ với các đơn vị trên.  

 

 

Người cung cấp tin đảm bảo độ chính xác cao 

Đào Thiện Sính – CCB Khánh Hòa – SĐT:0918793918 

Trân trọng cảm ơn.  

 

 



 


